
 

Đặc quyền Phong cách sống

Đặc quyền Chăm sóc sức khỏe cao cấp
- Hai gói khám sức khỏe cao cấp toàn diện được thiết kế riêng dành cho chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite và 1 người thân trong gia đình.  

- Áp dụng tại hệ thống tất cả các địa điểm/cơ sở khám thuộc các bệnh viện/phòng khám tiêu chuẩn quốc tế trong danh sách. 

- Ưu đãi tối thiểu 10% cho các hạng mục khám bổ sung (nếu có) sau khi thực hiện gói khám sức khỏe tại bệnh viện. 

- Tư vấn bác sĩ tiêu chuẩn quốc tế (được cấp chứng chỉ hành nghề/chứng chỉ chuyên môn đạt tiêu chuẩn quốc tế) miễn phí 24/7 về các vấn đề sức khỏe thông 

thường và khẩn cấp tại Việt Nam. Không giới hạn số lượt tư vấn theo số lượt khám. 

- Hỗ trợ miễn phí cung cấp thông tin và hỗ trợ sắp xếp các dịch vụ y tế tại nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng. Phạm vi áp dụng tại Châu Âu, Châu Mỹ, 

Châu Úc và Châu Á (bao gồm Việt Nam). Không giới hạn số lượt tư vấn theo số lượt khám. 

- Khách hàng được quyền lựa chọn bệnh viện/phòng khám theo danh sách. 

I. Điều kiện, điều khoản chi tiết

- Khách hàng vui lòng đặt sử dụng dịch vụ qua Tổng đài 24/7 hoặc email hoặc cổng giao tiếp khách hàng trực tuyến dành riêng cho Chương trình đặc quyền 

Vietcombank Visa Infinite. 

- Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài 24/7 để hủy hoặc thay đổi về dịch vụ. 

- Khách hàng liên hệ để đặt lịch khám trước ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng. Để được hỗ trợ tốt nhất, khách hàng đặt lịch khám trước ít nhất 1 tuần, bất cứ 

thông báo nào gửi ra dưới 1 tuần trước ngày khám phải phụ thuộc vào nguồn lực sẵn có của bệnh viện. 

- Khách hàng có nhu cầu hủy dịch vụ cần liên hệ trước ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng dịch vụ. Việc hủy trong vòng 24 tiếng trước lịch khám hoặc Khách hàng 

không đến sẽ được tính là Khách hàng đã sử dụng đặc quyền.  

- Thời gian sử dụng đặc quyền muộn nhất vào 31/01/2027. Thời gian ghi nhận lượt sử dụng đặc quyền của khách hàng trong giai đoạn từ 1/1/2027 đến hết 

31/1/2027 là năm 2027. 

 

 

 

 



 

II. Danh sách đối tác và chi tiết gói khám

2.1. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp dụng Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

1. Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Times City – Số 458 

Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam Hà Nội 

2. Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Central Park – 720A 

Điện Biên Phủ, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, TP HCM Hồ 

Chí Minh 

3. Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Nha Trang – Đường 

Trần Phú, tổ dân phố 1 Tây 

Sơn, Phường Vĩnh Nguyên, 

Thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang 

4. Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Hải Phòng – Tổ 31, 

Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành phố Hải Phòng 

5. Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Đà Nẵng – Đường 30 

tháng 4, Khu dân cư số 4 

Nguyễn Tri Phương, phường 

Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, Tp. Đà Nẵng 

Ưu đãi 10% cho khách 
hàng khi sử dụng thêm 
các dịch vụ khác. 
 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Times Citym 

Central Park, Phú Quốc – 

Mở cửa từ Thứ 2 - sáng 

thứ 7. Nhận khách từ 

8h00. 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Đà Nẵng, Nha 

Trang – Thứ 2 - sáng thứ 

7. Nhận khách từ 7h30. 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Hạ Long – Thứ 

4. Nhận khách từ 7h30. 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Hải Phòng – 

Thứ 3,5,6. Nhận khách từ 

7h00 

Khám lâm sàng Khám lâm sàng 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng 

KSK_Kiểm Tra Thị Lực (điều dưỡng) KSK_Kiểm Tra Thị Lực  

KSK_Khám thị lực KSK_Khám thị lực 

KSK_Khám kiểm tra răng miệng KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

KSK_Kiểm tra TMH KSK_Kiểm tra TMH 

 KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High density 
lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng HDL-C (High density 
lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density 
lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density 
lipoprotein Cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 
Transferase) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 
Transferase) 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

HBsAb định lượng HBsAb định lượng 

Định lượng FT4 (Free Thyroxine) Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp dụng Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

6. Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Phú Quốc – Khu bãi 

Dài, Xã Gành Dầu, Thành phố 

Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

7. Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Hạ Long – Số 10A 

đường Lê Thánh Tông, 

Phường Hồng Gai, Thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 
hormone) 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 
hormone) 

Định lượng FT3 (Free 
Triiodothyronine) 

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

  

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c Định lượng HbA1c 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy 
tự động) 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 
động) 

Định lượng PSA toàn phần (Total 
prostate-Specific Antigen) 

Vi khuẩn nhuộm soi (dịch âm đạo nữ) 

Định lượng PSA tự do (Free prostate-
Specific Antigen) 

HPV genotype real-time PCR hệ thống 
tự động 

Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 
72- 4) 

Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 
72- 4)  

Cận lâm sàng - CĐHA Cận lâm sàng - CĐHA 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, 
thận, bàng quang) 

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, 
thận, bàng quang) 

Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường 
bụng 

Siêu âm tuyến vú hai bên 

Siêu âm tuyến giáp 
Siêu âm phụ khoa thường quy (đường 
bụng) 

Điện tim thường Điện tim thường 

Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA Siêu âm tuyến giáp 



 

2.2. Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp dụng Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Địa chỉ: Số 01 
Đường Phương 
Mai, Quận Đống 
Đa, Hà Nội 

Ưu đãi cho khách hàng khi sử 
dụng thêm các dịch vụ khác: 
- Ưu đãi 10% cho dịch vụ xét 
nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh 
khác. 
- Ưu đãi 10% dịch vụ khám 
chuyên khoa bao gồm khám 
Nha khoa 
- Ưu đãi 10% cho Dịch vụ 
phẫu thuật, thủ thuật (nếu 
có) không bao gồm dịch vụ 
Nha khoa 
 - Ưu đãi 10% gói khám Dinh 
dưỡng dành cho người lớn và 
Gói khám Dinh dưỡng dành 
cho trẻ em 

- Lịch khám được 
áp dụng vào các 
ngày trong tuần 
và buổi sáng thứ 
7. Không áp dụng 
vào chiều thứ 7 
và ngày Chủ Nhật. 
 

Khám lâm sàng với Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên 
khoa 

Khám lâm sàng với Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên 
khoa 

Khám và tư vấn tổng quát/ Physical examination Khám và tư vấn tổng quát/ Physical examination 

Kiểm tra huyết áp/ Arterial blood pressure Kiểm tra huyết áp/ Arterial blood pressure 

Kiểm tra chỉ số cơ thể /Body mass index (BMI) Kiểm tra chỉ số cơ thể /Body mass index (BMI) 

Kiểm tra răng miệng /Dental exam Kiểm tra răng miệng /Dental exam 

Kiểm tra tai mũi họng/ Ear, nose and throat 
exam 

Kiểm tra tai mũi họng/ Ear, nose and throat 
exam 

Đo thị lực và sắc giác / Vision test and color 
check 

Đo thị lực và sắc giác / Vision test and color 
check 

 Kiểm tra vú cho nữ /Breast examination 

Cận lâm sàng/ Investigations Cận lâm sàng/ Investigations 

Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood 
count) 

Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood 
count) 

Men Gan /Liver enzymes: ALT, AST Men Gan /Liver enzymes: ALT, AST 

Men Gan/ Liver enzymes: GGT Men Gan/ Liver enzymes: GGT 

Định lượng kháng thể HBsAg/ Hepatitis B surface 
antigen (HBsAg) 

Định lượng kháng thể HBsAg/ Hepatitis B 
surface antigen (HBsAg) 

Chức năng thận/ Kidney function: Creatinin Chức năng thận/ Kidney function: Creatinin 

Mỡ máu toàn phần/ Lipid profile: Total 
Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, 
Tryglicerides 

Mỡ máu toàn phần/ Lipid profile: Total 
Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, 
Tryglicerides 

Acid Uric /Uric Acid Acid Uric /Uric Acid 

Đường huyết lúc đói /Fasting blood glucose Đường huyết lúc đói /Fasting blood glucose 

Phân tích nước tiểu/ Urine Analysis (dipstick) Phân tích nước tiểu/ Urine Analysis (dipstick) 



 

Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic imaging Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic imaging 

Chụp tim phổi/ Chest X-Ray Chụp tim phổi/ Chest X-Ray 

Siêu âm ổ bụng/Abdominal ultrasound Siêu âm ổ bụng/Abdominal ultrasound 

 Siêu âm tuyến giáp /Thyroid ultrasound 

 Siêu âm phần phụ/ Gynecology echography 

Siêu âm tiền liệt tuyến/ Prostate echography  

Điện tâm đồ/ Resting ECG Điện tâm đồ/ Resting ECG 

Giải thích kết quả và tư vấn với bác sĩ Đa khoa Giải thích kết quả và tư vấn với bác sĩ Đa khoa 

2.3. Phòng khám Raffles Medical

Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp dụng Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

1. Cơ sở Hà Nội – 51 

Xuân Diệu, Tây Hồ, 

Hà Nội 

2. Cơ sở Hồ Chí Minh 

– 285B Điện Biên 

Phủ, Võ Thị Sáu, 

Q3 TP. Hồ Chí 

Minh 

3. Cơ sở Vũng Tàu – 

01 đường Lê Ngọc 

Hân, Phường 1, TP 

Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

 

Giảm giá 30% mức giá 
niêm yết tại phòng khám 
đối với các xét nghiệm 
và/hoặc khám tư vấn 
theo dõi khác 

- Nếu khám sức 
khỏe tổng quát với 
bác sĩ người nước 
ngoài, thêm 
630.000 VND vào 
phí khám 
- Lịch khám được áp 
dụng vào các ngày 
trong tuần và buổi 
sáng thứ 7. Không 
áp dụng vào chiều 
thứ 7 và ngày Chủ 
Nhật. 
 

Khám lâm sàng Khám lâm sàng 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic 
sẽ khám tổng quát, đặt các câu hỏi liên quan 
đến thể trạng, sức khỏe và đồng thời cung cấp 
thông tin tư vấn cho bệnh nhân 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ 
khám tổng quát, đặt các câu hỏi liên quan đến 
thể trạng, sức khỏe và đồng thời cung cấp thông 
tin tư vấn cho bệnh nhân 

Kiểm tra bệnh sử cá nhân Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

Kiểm tra thị lực và sắc giác Kiểm tra thị lực và sắc giác 

Kiểm tra chỉ số cơ thể Kiểm tra chỉ số cơ thể 

Khám tai mũi họng Khám tai mũi họng 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng 

Kiểm tra huyết áp Kiểm tra huyết áp 

 Khám phụ khoa và các xét nghiệm dành cho Nữ 

 Khám vú cho nữ 

 
Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia 
đình) 

 Soi tươi huyết trắng 



 

 Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (dành cho nữ) 

Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng 

Đo loãng xương Đo loãng xương 

Chụp X-Quang tim phổi Chụp X-Quang tim phổi 

Siêu âm tổng quát ổ bụng Siêu âm tổng quát ổ bụng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

 Siêu âm vú (Đối với nữ) 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

Xét nghiệm Xét nghiệm 

Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu 

Total cholesterol level Total cholesterol level 

HDL-LDL cholesterol HDL-LDL cholesterol 

Triglycerides Triglycerides 

Kidney Function/ chức năng thận Kidney Function/ chức năng thận 

Kiểm tra chức năng thận Kiểm tra chức năng thận 

Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận 

  

Liver Enzymes/ Chức năng gan Liver Enzymes/ Chức năng gan 

Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) 

Kiểm tra chức năng gan (LFT) Kiểm tra chức năng gan (LFT) 

Hepatitis B tests/ Xét nghiệm kiểm tra viêm gan 
B 

Hepatitis B tests/ Xét nghiệm kiểm tra viêm gan 
B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề mặt 
virút viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề mặt 
virút viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút 
viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút 
viêm gan B 

Other Lab test/ Các xét nghiệm khác Other Lab test/ Các xét nghiệm khác 

Xét nghiệm công thức máu toàn phần Xét nghiệm công thức máu toàn phần 



 

Xét nghiệm đường huyết lúc đói Xét nghiệm đường huyết lúc đói 

Phân tích nước tiểu Phân tích nước tiểu 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp FT3 Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp FT3 

Xét nghiệm tuyến giáp TSH Xét nghiệm tuyến giáp TSH 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp FT4 Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp FT4 

Cancer marker/ Xét nghiệm tầm soát ung thư Cancer marker/ Xét nghiệm tầm soát ung thư 

PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền 
liệt tuyến  

CEA - Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực 
tràng 

CEA - Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực 
tràng 

AFP (Alpha Feto Protein) - Xét nghiệm tầm soát 
ung thư Gan  

CYFRA 21-1 - Xét nghiệm tầm soát ung thư phổi  

2.4. Bệnh viện Hồng Ngọc

Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp dụng Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

1. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – 

55 Yên Ninh, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, Hà Nội. 

2. Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc 

KeangNam – Tầng 10, KeangNam 

Landmark 72, Phạm Hùng, Hà 

Nội 

3. Y TẾ HỒNG NGỌC - Khu B1F, 

Keangnam Landmark 72, Phạm 

Hùng, Hà Nội 

Ưu đãi 10% 
cho khách 
hàng khi sử 
dụng thêm 
các dịch vụ 
khác. 
 

Lịch khám được 
áp dụng vào các 
ngày trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. 
Không áp dụng 
vào chiều thứ 7 và 
ngày Chủ Nhật. 

Khám chuyên khoa Khám chuyên khoa 

Khám Nội Khám Nội 

Nội soi Tai mũi họng Nội soi Tai mũi họng 

Khám Mắt Khám Mắt 

Khám Răng Hàm Mặt Khám Răng Hàm Mặt 

 Khám Sản Phụ khoa 

Chẩn đoán hình ảnh + Thăm dò chức năng Chẩn đoán hình ảnh + Thăm dò chức năng 

Siêu âm ổ bụng tổng quát: siêu âm gan, mật, 
thận, tụy, bàng quang;Siêu âm tiền liệt tuyến 

Siêu âm ổ bụng tổng quát: siêu âm gan, mật, 
thận, tụy, bàng quang;Siêu âm tử cung- buồng 



 

4. Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc 

Tasco – Tầng 3, khối B, Trung tâm 

thương mại Savico Megamall, 7-

9 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia 

Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 

5. Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc 

Kosmo Tây Hồ – Gian S20 và 

TMDV 2A + 2B, Tầng 1 và 2, tổ 

hợp chung cư, văn phòng kết 

hợp dịch vụ thương mại 

Newtatco - Kosmo Tây Hồ, 

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

6. Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc 

Tố Hữu – Tầng 1 - HPC Landmark 

105, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, 

Hà Nội  

7. Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc 

Nguyễn Tuân – Tầng 1-NO2-

TTTM TNL Plaza GoldSeason, 47 

Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

8. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 

Phúc Trường Minh – Số 8 đường 

Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

 

(cho nam). trứng (cho nữ). 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

Các xét nghiệm Các xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 
đếm laser) - 24 thông số 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 
đếm laser) - 24 thông số 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng mỡ 4 thành phần (Cholesterol + 
Triglycerid + HDL + LDL) 

Định lượng mỡ 4 thành phần (Cholesterol + 
Triglycerid + HDL + LDL) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) + AST (GOT) (Xét 
nghiệm chức năng gan) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) + AST (GOT) (Xét nghiệm 
chức năng gan) 

Định lượng (Urea+Creatinine) (Xét nghiệm 
chức năng thận) 

Định lượng (Urea+Creatinine) (Xét nghiệm chức 
năng thận) 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

Đo hoạt độ Lipase Đo hoạt độ Lipase 

Tổng phân tích nước tiểu - 10 thông số Tổng phân tích nước tiểu - 10 thông số 

Các xét nghiệm tầm soát ung thư Các xét nghiệm tầm soát ung thư 

Định lượng AFP Định lượng AFP 

Định lượng CEA Định lượng CEA 

Định lượng CA 72 - 4 Định lượng CA 72 - 4 

Định lượng Cyfra 21- 1 Định lượng Cyfra 21- 1 

Định lượng CA 19 - 9 Định lượng CA 19 - 9 

Định lượng PSA tự do + PSA toàn phần  

Tổng kết và báo cáo hồ sơ cho công ty Tổng kết và báo cáo hồ sơ cho công ty 

Tư vấn và kết luận hồ sơ cá nhân Tư vấn và kết luận hồ sơ cá nhân 

Tư vấn tiêm chủng Tư vấn tiêm chủng 



 

2.5. Marie Stopes International/Dr Marie

Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp dụng 
Gói khám sức 

khỏe dành cho 
nam 

Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

1. Phòng khám Dr.Marie Hà Nội 1 – Số 2 Tầng 1, Nhà A4, 

Làng Quốc tế Thăng Long , Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Phòng khám Dr.Marie Hà Nội 2 – Số 69 Quang Trung, 

Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 

3. Phòng khám Dr.Marie Hà Nội 3 – Tầng 2, Tháp A, D2 

Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 

4. Phòng khám Dr.Marie Nghệ An – Số 24 Phan Đình 

Phùng, Tp. Vinh, Nghệ An 

5. Phòng khám Dr.Marie Hà Tĩnh – Số 87, đường Hàm 

Nghi, phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh 

6. Phòng khám Dr.Marie Đà Nẵng – Số 47 Lê Đình Lý, quận 

Thanh Kê, Tp. Đà Nẵng 

7. Phòng khám Dr.Marie Nha Trang – Số 25 Lê Đại Hành, 

phường Phước Tiến, Tp. Nha Trang 

8. Phòng khám Dr.Marie Hồ Chí Minh 01 – 307/15 Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

9. Phòng khám Dr.Marie Hồ Chí Minh 02 – Số 111 đường 

Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, TP.HCM 

10. Phòng khám Dr.Marie Bình Dương – Số 86 Nguyễn Trãi, 

KP Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương 

11. Phòng khám Dr.Marie Đồng Nai – Số 267/5A Phan Trung 

(đường 5 cũ), phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa 

12. Phòng khám Dr.Marie Cần Thơ – Số 228I Trần Hưng Đạo, 

p.An Nghiệp, q.Ninh Kiều 

 

Lịch khám được áp 
dụng vào các ngày 
trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. 
Không áp dụng vào 
chiều thứ 7 và 
ngày Chủ Nhật. 

N/A 

Tư vấn SKSS 

Khám phụ khoa 

Soi tươi dịch âm đạo 

Soi cổ tử cung 

Siêu âm phụ khoa 

Khám/ Siêu âm vú 

Xét nghiệm Chlamydia 

Xét nghiệm HPV định tuýp 

Xét nghiệm Thinprep 



 

2.6. MediPlus

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Địa chỉ: Tầng 2 TTTM 
Mandarin Garden 2, 
99 Tân Mai, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

Ưu đãi 15% cho khách hàng 
khi sử dụng thêm các dịch 
vụ khác. 

Lịch khám được 
áp dụng vào các 
ngày trong tuần 
và 
buổi sáng thứ 7. 
Không áp dụng 
vào chiều thứ 7 
và 
ngày Chủ Nhật. 

KHÁM LÂM SÀNG TỔNG QUÁT KHÁM LÂM SÀNG TỔNG QUÁT 

Đo chỉ số cơ thể/ Body indicator measurement Đo chỉ số cơ thể/ Body indicator measurement 

Khám nội/ Internal examination Khám nội/ Internal examination 

Khám Và Nội soi Tai - mũi - họng/ Ear, nose, and 

throat (ENT) 

Khám Và Nội soi Tai - mũi - họng/ Ear, nose, and 

throat (ENT) 

 
Khám phụ khoa/ Gynecological examination with 

speculum 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ IMAGE DIAGNOSIS CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ IMAGE DIAGNOSIS 

Chụp Xquang ngực thẳng/ Chest X- ray (PA view) Chụp Xquang ngực thẳng/ Chest X- ray (PA view) 

Siêu âm tuyến giáp/ Thyroid ultrasound Siêu âm tuyến giáp/ Thyroid ultrasound 

 
Siêu âm tuyến vú (2 bên)/ Mammary glands 

ultrasound 

Siêu âm ổ bụng tổng quát/ General abdominal 

ultrasound 

Siêu âm ổ bụng tổng quát/ General abdominal 

ultrasound 

Điện tim (Điện tâm đồ)/ Electrocardiogram 

(ECG) 
Điện tim (Điện tâm đồ)/ Electrocardiogram (ECG) 

DANH MỤC XÉT NGHIỆM/ ANALYSIS DANH MỤC XÉT NGHIỆM/ ANALYSIS 

Tổng phân tích máu (Công thức máu)/ General 

blood analysis 

Tổng phân tích máu (Công thức máu)/ General 

blood analysis 

Tổng phân tích nước tiểu/ General urine 

analysis 
Tổng phân tích nước tiểu/ General urine analysis 

Đường máu/ Blood sugar Đường máu/ Blood sugar 

HbsAg miễn dịch tự động/ HbsAg HbsAg miễn dịch tự động/ HbsAg 

Định lượng HbsAb/ HbsAb Định lượng HbsAb/ HbsAb 



 

Acid - Uric/ Uric Acid Acid - Uric/ Uric Acid 

Mỡ máu - Cholesterol/ Cholesterol Mỡ máu - Cholesterol/ Cholesterol 

Mỡ máu: Triglyceride/ Cholesterol: Triglyceride Mỡ máu: Triglyceride/ Cholesterol: Triglyceride 

Mỡ máu: HDL - Cholesterol/ Cholesterol: HDL - 

Cholesterol 

Mỡ máu: HDL - Cholesterol/ Cholesterol: HDL - 

Cholesterol 

Mỡ máu: LDL - Cholesterol/ Cholesterol: LDL - 

Cholesterol 

Mỡ máu: LDL - Cholesterol/ Cholesterol: LDL - 

Cholesterol 

Chức năng gan SGOT (AST)/ Liver function: 

SGOT (AST) 

Chức năng gan SGOT (AST)/ Liver function: SGOT 

(AST) 

Chức năng gan SGPT (ALT)/ Liver function: SGPT 

(ALT) 

Chức năng gan SGPT (ALT)/ Liver function: SGPT 

(ALT) 

Chức năng gan SGGT/ Liver function: SGGT (AGT)  

Ure Ure 

Creatinine Creatinine 

FT3 FT3 

FT4 FT4 

TSH TSH 

PSA toàn phần/ Total PSA  

AFP  

CA 72-4 CA 72-4 

 Xét nghiệm Papsmear/ Papsmear test 

Test HP hơi thở/ Breath Helicobacter pylori (HP) 

Bacteria Test 

Test HP hơi thở/ Breath Helicobacter pylori (HP) 

Bacteria Test 



 

2.7. Phòng khám đa khoa trực thuộc công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Tomec

Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp dụng Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Địa chỉ: Phòng khám đa 
khoa – Số 38 Lê Văn Hưu, 
phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà 
Nội 

 

Ưu đãi 10% cho khách 
hàng khi sử dụng thêm 
các dịch vụ khác (không 
thuộc các chương trình 
khuyến mại, không bao 
gồm thủ thuật, thuốc 
và vật tư tiêu hao) 

Lịch khám được 
áp dụng vào các 
ngày trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. 
Không áp dụng 
vào chiều thứ 7 và 
ngày Chủ Nhật. 

Khám chuyên khoa Khám chuyên khoa 

Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

Khám Mắt + Đo thị lực Khám Mắt + Đo thị lực 

Khám và nội soi Tai Mũi Họng Khám và nội soi Tai Mũi Họng 

Khám Răng Hàm Mặt Khám Răng Hàm Mặt 

 Khám Vú + Phụ khoa 

Thăm dò chức năng - Chẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng - Chẩn đoán hình ảnh 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

Đo loãng xương Đo loãng xương 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Siêu âm Doppler tim, van tim Siêu âm Doppler tim, van tim 

Siêu âm hệ tiết niệu Siêu âm tuyến vú hai bên 

Xét nghiệm Xét nghiệm 

Huyết học Huyết học 

Công thức máu toàn phần Công thức máu toàn phần 

Đường máu Đường máu 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c  

Mỡ máu Mỡ máu 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C Định lượng HDL-C 



 

Định lượng LDL-C Định lượng LDL-C 

Chức năng gan Chức năng gan 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Định lượng GGT Định lượng GGT 

Bilirubin (TP, TT, GT)  

Chức năng thận Chức năng thận 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Gout  

Định lượng Acid Uric  

Miễn dịch Miễn dịch 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

Vi chất Vi chất 

Định lượng sắt huyết thanh Định lượng sắt huyết thanh 

Định lượng Ferritin Định lượng Ferritin 

Định lượng Calci toàn phần Định lượng Calci toàn phần 

Định lượng Calci ion hóa Định lượng Calci ion hóa 

Tuyến giáp Tuyến giáp 

Định lượng T3 Định lượng T3 

Định lượng FT4 Định lượng FT4 

Định lượng TSH Định lượng TSH 

Dấu ấn ung thư Dấu ấn ung thư 

Định lượng PSA toàn phần Định lượng CA 15-3 

Định lượng PSA tự do Định lượng CA 125 

 Vi sinh 

 Xét nghiệm dịch âm đạo 



 

Phân tích nước tiểu Phân tích nước tiểu 

Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu 

2.8. Vigor Health

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Địa chỉ: Phòng khám 100-
102-102A-104-106-108 
Trương Định, phường 9, 
quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

 

Ưu đãi 10% cho khách 
hàng khi sử dụng thêm 
các dịch vụ khác. 

 

Khám tổng quát, nội, ngoại khoa Khám tổng quát, nội, ngoại khoa 

Chỉ số toàn thân Chỉ số toàn thân 

Mạch, huyết áp Mạch, huyết áp 

Trạng thái tâm thần Trạng thái tâm thần 

Hô hấp Hô hấp 

Tim mạch Tim mạch 

Cơ, xương, khớp Cơ, xương, khớp 

Da liễu Da liễu 

Khám chuyên khoa Khám chuyên khoa 

Tai, mũi, họng Tai, mũi, họng 

Răng, hàm, mặt Răng, hàm, mặt 

Mắt Mắt 

 Khám dành cho Nữ 

 Khám phụ khoa 

 
Pap smear (Phết tế bào cổ tử cung) cho nữ đã 
lập gia đình 

 Soi tươi huyết trắng 

Chẩn đoán chức năng và hình ảnh Chẩn đoán chức năng và hình ảnh 

Điện tim/ ECG Điện tim/ ECG 

Siêu âm bụng tổng quát Siêu âm bụng tổng quát 

Siêu âm Dopler màu tuyến giáp Siêu âm ngực dành cho nữ 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Siêu Âm Tim-Dopler màu Siêu âm Dopler màu tuyến giáp 

Xquang tim phổi, in phim Siêu Âm Tim-Dopler màu 

Xquang Cột sống thắt lưng T/N Xquang tim phổi, in phim 

Xquang Cột sống cổ T/N Xquang Cột sống thắt lưng T/N 

Đo loãng xương Xquang Cột sống cổ T/N 

 Đo loãng xương 

Xét nghiệm Xét nghiệm 

Công thức máu Công thức máu 

Chức năng thận: Chức năng thận: 

Ure Ure 

Creatinine Creatinine 

Bộ mỡ: Bộ mỡ: 

Cholesterol (mỡ máu) Cholesterol (mỡ máu) 

Triglycerides (mỡ máu) Triglycerides (mỡ máu) 

HDL (có lợi cho Tim mạch) HDL (có lợi cho Tim mạch) 

LDL (có hại cho Tim mạch) LDL (có hại cho Tim mạch) 

Chức năng gan: Chức năng gan: 

Men Gan SGOT Men Gan SGOT 

Men Gan SGPT Men Gan SGPT 

Men gan GGT Men gan GGT 

Đường huyết đói Đường huyết đói 

Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu 

Acid Uric - Tầm soát bệnh Gout Acid Uric - Tầm soát bệnh Gout 

Chức năng tuyến giáp Chức năng tuyến giáp 

FT3 FT3 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

FT4 FT4 

TSH TSH 

05. Xét nghiệm viêm gan 05. Xét nghiệm viêm gan 

Kháng nguyên viêm gan siêu vi B/ HbsAg Kháng nguyên viêm gan siêu vi B/ HbsAg 

Kháng thể viêm gan siêu vi B/ HbsAb Kháng thể viêm gan siêu vi B/ HbsAb 

Xét nghiệm viêm gan C - Anti HCV Xét nghiệm viêm gan C - Anti HCV 

06. Tầm soát ung thư 06. Tầm soát ung thư 

Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến (PSA)  

Tầm soát ung thư phổi (Cyfra 21.1) Tầm soát ung thư phổi (Cyfra 21.1) 

2.9. Bệnh viện quốc tế City-CIH

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Địa chỉ: Bệnh viện quốc tế 
City – Số 3, Đường 17A, 
phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Giảm giá theo chương 
trình thực tế ở Bệnh 
viện (nếu có) 

 

Khám tổng quát Khám tổng quát 

KSK - Khám tổng quát KSK - Khám tổng quát 

Đo khúc xạ Đo khúc xạ 

Công thức máu - Huyết học Công thức máu - Huyết học 

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser 
Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm 
laser 

Nhóm máu ABO lần 1(PP Gel card) Nhóm máu ABO lần 1(PP Gel card) 

H.pylori, kháng thể, test nhanh  

Tầm soát tiểu đường Tầm soát tiểu đường 

Glucose-máu đói Glucose-máu đói 

Chức năng thận Chức năng thận 

Creatinine, máu Creatinine, máu 

Chức năng gan Chức năng gan 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

AST (Aspartate aminotransferase) AST (Aspartate aminotransferase) 

ALT (Alanine aminotransferase) ALT (Alanine aminotransferase) 

GGT (Gamma Glutamyl transferase)  

Xét nghiệm xương khớp Xét nghiệm xương khớp 

Uric acid, máu Uric acid, máu 

Phân tích nước tiểu Phân tích nước tiểu 

Nước tiểu 10 thông số (máy) Nước tiểu 10 thông số (máy) 

Bộ xét nghiệm mỡ trong máu Bộ xét nghiệm mỡ trong máu 

Cholesterol Total Cholesterol Total 

HDL-Cholesterol HDL-Cholesterol 

LDL-Cholesterol LDL-Cholesterol 

Triglyceride Triglyceride 

Tầm soát viêm gan Tầm soát viêm gan 

HBs Ab (EIA) HBs Ab (EIA) 

Kháng nguyên viêm gan siêu vi B Kháng nguyên viêm gan siêu vi B 

HCV, AB (EIA) HCV, AB (EIA) 

Tầm soát chức năng tuyến giáp Tầm soát chức năng tuyến giáp 

TSH (Thyroid stimulating hormone) TSH (Thyroid stimulating hormone) 

Tầm soát tim mạch Tầm soát tim mạch 

KSK - Điện tâm đồ KSK - Điện tâm đồ 

Siêu âm tim (Echocardiogram) Siêu âm tim (Echocardiogram) 

Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 

Chụp X-quang tim phổi thẳng Chụp X-quang tim phổi thẳng 

Siêu âm Bụng đen-trắng Siêu âm Bụng đen-trắng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Cột sống thắt lưng 2 thế: thẳng, nghiêng  

Đo Mật độ khoáng xương - cổ xương đùi và cột 
sống thắt lưng 

Đo Mật độ khoáng xương - cổ xương đùi và 
cột sống thắt lưng 

 Tầm soát bệnh phụ khoa 

 KSK – Khám sản phụ khoa 

 Soi tươi dịch âm đạo 

 Siêu âm vú 

 
Mẫu phết cổ tử cung nhuộm Papanicolaou (chỉ 
dành cho nữ kết hôn) 

Tầm soát ung thư Tầm soát ung thư 

Tầm soát ung thư gan – AFP Tầm soát ung thư gan – AFP 

Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt (chỉ dành cho 
nam) - PSA 

Tầm soát ung thư buồng trứng (nữ) - CA 12-5 

Tầm soát ung thư phổi – CYFRA 21.1  

2.10. Vietlife Clinic

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

1. Vietlife Clinic – Số 14 

Trần Bình Trọng, P.Trần 

Hưng Đạo, Q. Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

2. Vietlife Clinic – Số 266 

Đ. Lê Thanh Nghị, P. 

Đồng Tâm, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

3. Vietlife Clinic – Số 583 

Sư Vạn Hạnh, Phường 

Ưu đãi 10% cho khách 
hàng khi sử dụng thêm 
các dịch vụ khác trong 
ngày thực hiện khám. 

 

Khám lâm sàng Khám lâm sàng 

Kiểm tra mạch, huyết áp Kiểm tra mạch, huyết áp 

Chỉ số khối cơ thể Chỉ số khối cơ thể 

Khám kết luận sức khỏe Khám kết luận sức khỏe 

Khám nội soi TMH Khám nội soi TMH 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng 

Đo điện tim Đo điện tim 

Chụp phim phổi Chụp phim phổi 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

13, Quận 10, TP Hồ 

Chí Minh 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

 Siêu âm Vú 

Xét nghiệm huyết học Xét nghiệm huyết học 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

Xét nghiệm chức năng thận Xét nghiệm chức năng thận 

Creatinine Creatinine 

Ure Ure 

Xét nghiệm PROTID Xét nghiệm PROTID 

Protein TP Protein TP 

Albumin Albumin 

Globunine Globunine 

Tỷ lệ A/G Tỷ lệ A/G 

Xét nghiệm chức năng gan - mật Xét nghiệm chức năng gan - mật 

AST (GOT) AST (GOT) 

ALT (GPT) ALT (GPT) 

GGT GGT 

Phosphatase kiềm (ALP) Phosphatase kiềm (ALP) 

Bilirubine gián tiếp Bilirubine gián tiếp 

Bilirubine trực tiếp Bilirubine trực tiếp 

Bilirubine toàn phần Bilirubine toàn phần 

Xét nghiệm chuyển hoá Xét nghiệm chuyển hoá 

Đường máu lúc đói(Glucose) Đường máu lúc đói(Glucose) 

HbA1C HbA1C 

Cholesterol Cholesterol 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Tryglicerides Tryglicerides 

HDL - cholesterol HDL - cholesterol 

LDL - cholestrerol LDL - cholestrerol 

Acid uric Acid uric 

Calcium Calcium 

Calci ion Calci ion 

HbsAg HbsAg 

Anti-HBs Anti-HBs 

Anti-HCV Anti-HCV 

Xét nghiệm tim mạch Xét nghiệm tim mạch 

CK CK 

CK-MB CK-MB 

Xét nghiệm sinh hoá nước tiểu Xét nghiệm sinh hoá nước tiểu 

Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu 

Tầm soát bệnh lý tuyến giáp Tầm soát bệnh lý tuyến giáp 

fT3 fT3 

fT4 fT4 

TSH TSH 

Xét nghiệm chỉ điểm ung thư sớm Xét nghiệm chỉ điểm ung thư sớm 

AFP AFP 

CA 72-4 CA 72-4 

CEA CEA 

fPSA  

tPSA  



 

2.11. Victoria Healthcare

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

1. Cơ sở 1 – 37-39 

Lương Định Của, 

phường Bình An, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

2. Cơ sở 2 (Trụ sở 

chính) – 20-20Bis-22 

Đinh Tiên Hoàng, 

phường Đakao, quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh 

3. Cơ sở 3 – 135A 

Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 11, Q. Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

4. Cơ sở 4 – 1056 

Nguyễn Văn Linh, Sky 

Garden 1, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7, Tp. 

Hồ Chí Minh 

- Ưu đãi 30% (trên giá 
niêm yết) cho phí dịch vụ 
(bao gồm phí khám, xét 
nghiệm, chẩn đoán hình 
ảnh…) 
- Ưu đãi 15% các dịch vụ 
thủ thuật y khoa (bao 
gồm nội soi, laser, tiểu 
phẫu, đặt vòng/ cấy que 
tránh thai…) 

Lịch khám được 
áp dụng vào các 
ngày trong tuần 
và buổi sáng thứ 
7. Không áp 
dụng vào chiều 
thứ 7 và ngày 
Chủ Nhật. 
 

Điều dưỡng thực hiện: Đo chỉ số sinh hiệu và 

Kiểm tra thị lực 

Điều dưỡng thực hiện: Đo chỉ số sinh hiệu và 

Kiểm tra thị lực 

Xét nghiệm công thức máu Xét nghiệm công thức máu 

Đường huyết lúc đói Đường huyết lúc đói 

Xét nghiệm Hemoglobin a1c Xét nghiệm Hemoglobin a1c 

Xét nghiệm chức năng thận – 

Creatinine & BUN 

Xét nghiệm chức năng thận – 

Creatinine & BUN 

Xét nghiệm AST (aspartate aminotransferase) Xét nghiệm AST (aspartate aminotransferase) 

Xét nghiệm ALT (alanine aminotransferase) Xét nghiệm ALT (alanine aminotransferase) 

Xét nghiệm GGT (gamma- glutamyl 

transpeptidase) 

Xét nghiệm GGT (gamma- glutamyl 

transpeptidase) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C Định lượng HDL-C 

Định lượng LDL - C Định lượng LDL - C 

Ion đồ (K, Na, Ca) Ion đồ (K, Na, Ca) 

Xét nghiệm TSH Xét nghiệm TSH 

Acid uric Acid uric 

Siêu âm tim Siêu âm tim 

Xét nghiệm CRP Xét nghiệm CRP 

Siêu âm doppler động mạch cảnh Siêu âm doppler động mạch cảnh 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

X-Quang tim phổi X-Quang tim phổi 

Điện tim đồ Điện tim đồ 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác 
Điều kiện áp 

dụng 
Gói khám sức khỏe dành cho nam Gói khám sức khỏe dành cho nữ 

Khám & tư vấn bác sĩ nội tổng quát Khám & tư vấn bác sĩ nội tổng quát 

2.12. T-MATSUOKA MEDICAL CENTER
Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp 

dụng 

Gói khám sức khỏe 

dành cho nam 

Gói khám sức khỏe 

dành cho nữ 

T-Matsuoka Medical 

Center 

154 P. Nguyễn Thái Học, 

Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

 

- Tái sinh làn da đào thải 

độc tố. Áp dụng tại N2 

- Trung tâm y học tái 

sinh tại tầng 8 của T-

Matsuoka, 154 Nguyễn 

Thái Học, Ba Đình, Hà 

Nội  

- Dịch vụ dành cho chủ 

thẻ và 01 người thân đi 

kèm (thời gian ~1,5 - 2 

tiếng) 

- Khách hàng có thể đặt 

lịch trong ngày khám 

(nếu còn lịch trống) 

hoặc N2 sẽ tư vấn lịch 

phù hợp với lịch của 

khách hàng 

(Gói Spa N2 có thể thay 

đổi theo từng thời kỳ) 

 

 Khám lâm sàng Khám lâm sàng 

Đo chỉ số sinh tồn Đo chỉ số sinh tồn 

Khám nội tổng quát Khám nội tổng quát 

Khám và nội soi tai mũi họng Khám và nội soi tai mũi họng 

 Khám vú & phụ khoa 

Xét nghiệm Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm laser) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C Định lượng HDL-C 

Định lượng LDL - C Định lượng LDL - C 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) 

Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng FT4 Định lượng FT4 



 

Cơ sở khám Ưu đãi khác Điều kiện áp 

dụng 

Gói khám sức khỏe 

dành cho nam 

Gói khám sức khỏe 

dành cho nữ 

Định lượng TSH Định lượng TSH 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

Định lượng anti HBs Định lượng anti HBs 

Định lượng Anti HCV Định lượng Anti HCV 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 

Định lượng PSA toàn phần Định lượng CA15-3 

Định lượng AFP Định lượng AFP 

Định lượng PSA toàn phần   

Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh 

  Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử 

cung - âm đạo (Pap smear) 

Chụp Cắt lớp vi tính 128 dãy phổi liều thấp 

(Phổi) 

Chụp Cắt lớp vi tính 128 dãy phổi liều thấp 

(Phổi) 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Siêu âm ổ bụng tổng quát (gan mật, tụy, 

lách, thận, bàng quang) 

Siêu âm ổ bụng tổng quát (gan mật, tụy, 

lách, thận, bàng quang) 

  Siêu âm tuyến vú hai bên 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

 


